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I. Trắc nghiệm
Câu 1: Vật dẫn điện là vật:
A. có các hạt mang điện			 	C. cho dòng điện đi qua.
B. hút được các vật nhỏ, nhẹ			D. làm sáng bóng đèn bút thử điện.
Câu 2:  Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển của các:
A. điện tích âm		B. điện tích dương		C. electron tự do		D. hạt nhân.
Câu 3: Trong kim loại, các electron tự do là:
A. những electron chuyển động quanh hạt nhân.
B. những electron chuyển động quanh nguyên tử.
C. những electron thoát ra khỏi nguyên tử dịch chuyển tự do.
D. những electron chỉ dịch chuyển khi có dòng điện.
Câu 4: Chất cách điện:
     A. không có khả năng nhiễm điện.			C. là những chất không phải kim loại.
B. không cho dòng điện đi qua.			D. chỉ cho các electron đi qua.
Câu 5: Chọn phát biểu đúng về vật nhiễm điện.
A. Chỉ có các vật rắn mới bị nhiễm điện.
B. Chất khí không boa giờ bị nhiễm điện.
C. Chỉ có chất rắn và lỏng bị nhiễm điện.
D. Tất cả mọi vật đều có khả năng bị nhiễm điện.
Câu 6: Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là:
A. thanh gỗ khô                                                  	C. một đoạn ruột bút chì           
B. một đoạn dây nhựa                                        	D. thanh thuỷ tinh.
Câu 7: Trong các vật dưới dây, vật cách điện là:
A. nước muối.						 C. nước chanh.          
B. nước cất.                                                        	 D. dung dịch axit sunfuric.
Câu 8: Các vật liệu nào sau đây là vật cách điện?
A. Thủy tinh, cao su, gỗ				C. Sắt, đồng, nhôm	
B. Nước muối, nước chanh				D. Thiếc, bạc.
Câu 9: Ba vật A, B, C được nhiễm điện do cọ xát. A hút B, B đẩy C, C mang điện tích âm. Vật A và B mang điện tích lần lượt là:
A. âm - âm		B. dương – dương		C. âm - dương	D. dương - âm
Câu 10: Nếu A đẩy B, B đẩy C thì:
A. A và C mang điện tích cùng loại.			C. A và C mang điện tích khác loại.
B. A, B, C mang điện tích cùng loại.			D. A và C trung hòa.
Câu 11: Các đám mây tích điện do:
A. các đám mây cọ xát với nhau.
B. hơi nước chuyển động cọ xát với không khí.
C. nhiệt độ đổi đột ngột.
D. áp suất của đám mây thay đổi khi bay lên cao.
Câu 12: Xe chạy một thời gian dài, khi xuống xe chạm vào thành xe ta cảm giác như bị điện giật vì:
A. thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện.
B. bộ phận điện của xe bị hư hỏng, phóng điện ra ngoài.
C. nhiệt độ cao làm xe nhiễm điện.
D. một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt động.
Câu 13: Cọ xát quả bóng bay bằng vải khô rồi đặt quả bóng gần dòng nước đang chảy từ vòi, ta thấy dòng nước bị hút về phía quả bóng bay vì:
A. quả bóng bay sau khi nhiễm điện do cọ xát có khả năng hút dòng nước.
B. quả bóng bay và dòng nước nhiễm điện cùng loại.
C. sau khi cọ xát, quả bóng bay nhiễm điện âm nên có khả năng hút các giọt nước nhỏ.
D. sau khi cọ xát, quả bóng bay nhiễm điện dương nên có khả năng hút các giọt nước nhỏ.
Câu 14: Trong 1 mm3 vật dẫn điện có 30 tỉ electron tự do. Số electron tự do có trong một sợi dây làm bằng vật liệu ấy, có đường kính 0,5 mm và chiều dài 4m là:
A. 2,36.1011		B. 2,36.1012			C. 2,36.1013			D. 2,36.1014. 
Câu 15: Kim loại đồng dẫn điện tốt hơn sắt vì:
A. đồng chứa nhiều electron tự do hơn và các electron chuyển động dễ dàng hơn.
B. đồng có khối lượng riêng nhỏ hơn sắt.
C. đồng có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của sắt.
D. đồng cứng hơn sắt.
II. Tự luận
Bài 1: Các vật liệu sau đây là dẫn điện hay cách điện: gỗ khô, nước cất, giấy, vải, nhôm, thủy tinh, nước muối, than, gỗ, cao su, sắt, thép, than, chì, bông?
Bài 2: Không khí có phải là môi trường cách điện không? Tại sao đứng gần đường dây điện cao thế có thể nguy hiểm, mặc dù ta chưa chạm vào dây?
Bài 3: Các electron đi qua một dây dẫn dài 15 cm trong 10 phút. Hãy tính tốc độ của elctron theo đơn vị mm/s.

